
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, ngách 2, ngõ 57, đường Lý Thường Kiệt, khối 8, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

03/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ VĂN PHÒNG TOÀN CẦU TQL

2901943243

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

15. Phá dỡ 4311

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ VĂN 
PHÒNG TOÀN CẦU TQL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQL GLOBAL EQUIPMENT AND OFFICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TQL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913356511
Email: Phuongcanthue@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN SỸ 
LƯƠNG

Số 5, đường 
Trường Tiến, khối 
12, Phường Hưng 
Bình, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

182259167

2 TRẦN THANH 
THỊNH

Số 24, ngách 2, 
ngõ 57, đường Lý 
Thường Kiệt, 
khối 8, Phường 
Lê Lợi, Thành 
phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

182027459

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới, ký gửi hàng hóa

4610

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán, buôn thiết bị trường học

4659

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

33. Cơ sở lưu trú khác 5590

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN SỸ 
QUÂN

Phòng 112 - C9 
Nam Thành 
Công, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

013362039

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Nghệ An

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       182027459
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24, ngách 2, ngõ 57, đường Lý Thường Kiệt, khối 
8, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24, ngách 2, ngõ 57, đường Lý Thường Kiệt, khối 8, Phường Lê Lợi, 
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH THỊNH Nam

16/01/1975 Kinh Việt Nam

30/11/2015 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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